
1 

 

      

        TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH VĨNH LONG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
         Bản án số: 86/2023/HS-PT 

          Ngày: 21 - 11 - 2023  

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Kiều Duyên 

Các Thẩm phán:                           Ông Lâm Văn Năm 

                                                    Bà Nguyễn Thị Tư 

          - Thư ký phiên tòa: bà Tăng Thị Bích Trâm – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Quốc Vĩnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 146/2023/TLPT-

HS ngày 09 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thanh H do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 51/2023/HS-ST ngày 11 tháng 8 

năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh H, sinh năm: 1985. 

Nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: mua bán; 

trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N và bà Phạm Thị P; có vợ là Nguyễn Thị 

Ngọc L (đã ly hôn) và 03 con; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Thanh H:  

+ Ông Nguyễn Văn N, sinh năm: 1964. (vắng mặt) 

+ Bà Phạm Thị P, sinh năm: 1966. (có mặt) 

Cùng nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. 
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- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh H: ông Trần Văn Ẩ, Luật sư 

Văn phòng luật sư Nguyễn Đ thuộc Đoàn luật sư tỉnh V. (có mặt) 

- Bị hại: ông Thái Thành G, sinh năm 1969. (có mặt) 

Nơi cư trú: ấp N, xã P, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 12/8/2022, ông Thái Thành G đi đám tang tại nhà của ông Sáu 

Đ1 thuộc ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, có gặp bị cáo Nguyễn Thanh H 

ngồi chung bàn tiệc nói chuyện và uống rượu với bị cáo H. Đến khoảng 02 giờ 

40 phút sáng ngày 13/8/2022, ông G nói nhờ bị cáo H chở đi qua nhà bà con gần 

đó, bị cáo H đồng ý và nói chở đi hồi lấy tiền xăng, ông G im lặng. Sau đó, bị 

cáo H điều khiển xe môtô chở ông G đi dọc theo đường bờ đê cặp sông về 

hướng Đ. Khi đến khu vực cầu Đ thuộc ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, thì 

giữa bị cáo H và ông G xảy ra mâu thuẫn cự cải nhau. Ông G xuống xe dùng 

chân đạp vào xe môtô của bị cáo H và dùng tay đánh vào mặt của bị cáo H. Bị 

cáo nghĩ ông Giàu c ý định cướp xe môtô nên bị cáo dùng tay phải cầm nón bảo 

hiểm đang đội trên đầu, đánh nhiều cái trúng vào vùng đầu, mặt, vai của ông G. 

Sự việc xảy ra được người dân xung quanh nhìn thấy đến can ngăn. Ông 

G bị thương tích được đưa đến Bệnh viện Đ2 cấp cứu, điều trị từ ngày 

13/8/2022 đến ngày 15/8/2022 được xuất viện về nhà 

Ngày 18/8/2022, ông G đến trình báo với Công an xã T và có đơn yêu cầu 

xử lý hình sự đối với Nguyễn Thanh H. Công an xã T lập biên bản tiếp nhận 

nguồn tin về tội phạm, tiến hành xác minh và chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện V thụ lý theo thẩm quyền. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 188/2022/TgT ngày 

30/9/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh V, kết luận: thương tích của ông Thái 

Thành G như sau: 

- Dấu hiệu chính qua giám định: 

+ Chấn thương đầu sưng nề vùng chẩm, do vật tày gây ra. Được điều trị 

hiện tại đau vùng chẩm, không di chứng cố tật. Tỷ lệ: 01%. 

+ Xây xát vùng trán trái, do vật tày gây ra. Được điều trị, hiện tại thay đổi 

sắc tố da kích thước 3x2 cm, không di chứng cố tật. Tỷ lệ: 01%. 

+ Xây xát môi trên, được điều trị hiện tại không dấu chấn thương. Tỷ lệ 

00%. 

2. Theo thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019. Tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 02%. 
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Trong quá trình điều tra, bị cáo H cung cấp tài liệu liên quan việc khám và 

điều trị bệnh tại Bệnh viện Đ2. 

Ngày 20/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện V ra Q 

trưng cầu giám định số 63/QĐ-CSĐT-ĐTTH ngày 20 tháng 10 năm 2022 trưng 

cầu Viện pháp tâm thần Trung ương B tiến hành giám định tâm thần đối với 

Nguyễn Thanh H. 

Tại Bản kết luận giám định pháp tâm thần 36/KL-VPYTW ngày 

16/01/2023 của pháp tâm thần Trung ương B kết luận: 

- Về y học: 

+ Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: đương sự bị bệnh rối loạn 

nhân cách và hành vi do sử dụng rượu (F10.71 – ICD.10) 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: 

+ Tại thời điểm gây án: đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi. 

+ Hiện nay: đương sự đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để 

làm việc với cơ quan pháp luật. 

Trong quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. 

Tại bản án Hình sự sơ thẩm số: 51/2023/HS-ST ngày 11 tháng 8 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện V đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ 

thi hành án; án phí và quyền kháng cáo vụ án theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22 tháng 8 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thanh 

H có đơn kháng cáo với nội dung: xin được cải tạo không giam giữ. 

Trong quá trình chờ xét xử, ngày 13/11/2023 bị hại Thái Thành G đã có 

đơn rút yêu cầu khởi tố.   

Ngày 14/11/2023, bị cáo Nguyễn Thanh H có đơn rút toàn bộ nội dung 

kháng cáo. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu quan điểm: tại 

phiên tòa bị hại Thái Thành G trình bày vẫn giữ ý kiến là rút yêu cầu khởi tố đối 

với Nguyễn Thanh H; bị cáo vẫn giữ nguyên ý kiến rút toàn bộ nội dung kháng 

cáo. Việc rút yêu cầu khởi tố của bị hại, rút kháng cáo của bị cáo là hoàn toàn tự 
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nguyện, không bị ép buộc. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 155; 

Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Hủy bản án Hình sự sơ thẩm số: 

51/2023/HS-ST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Vũng 

Liêm và Đình chỉ xét xử vụ án. Trường hợp này không phải oan sai, nên bị cáo 

không được yêu cầu bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước. 

Bị cáo không nói lời sau cùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện V, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V. Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, luật sư 

không có ý kiến hoặc khiếu nại, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng; do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: ngày 12/8/2022, ông Thái Thành G đi 

đám tang tại nhà của ông Sáu Đ1 thuộc ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long có 

gặp bị cáo Nguyễn Thanh H ngồi chung bàn tiệc nói chuyện và uống rượu với bị 

cáo H. Đến khoảng 02 giờ 40 phút sáng ngày 13/8/2022, ông G nói nhờ bị cáo H 

chở đi qua nhà bà con gần đó, bị cáo H đồng ý và nói chở đi hồi lấy tiền xăng, 

ông G im lặng. Sau đó, bị cáo H điều khiển xe môtô chở ông G đi dọc theo 

đường bờ đê cặp sông về hướng Đ. Khi đến khu vực cầu Đ thuộc ấp T, xã T, 

huyện V, tỉnh Vĩnh Long, thì giữa bị cáo H và ông G xảy ra mâu thuẫn cự cải 

nhau. Ông G xuống xe dùng chân đạp vào xe môtô của bị cáo H và dùng tay 

đánh vào mặt của bị cáo H. Bị cáo nghĩ ông Giàu c ý định cướp xe môtô nên bị 

cáo dùng tay phải cầm nón bảo hiểm đang đội trên đầu, đánh nhiều cái trúng vào 

vùng đầu, mặt, vai của ông G. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 188/2022/TgT ngày 

30/9/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh V, kết luận: tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là 02%. 

Do đó cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Cố ý gây thương 

tích” là có căn cứ, đúng người đúng tội. 

Trước khi xét xử phúc thẩm, bị hại Thái Thành G đã có đơn rút yêu cầu 

khởi tố. Bị cáo rút yêu cầu kháng cáo. Xét thấy, việc rút yêu cầu khởi tố của bị 

hại là hoàn toàn tự nguyện không ai ép buộc, căn cứ vào khoản 2 Điều 155 và 

Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên hủy bản án hình sự sơ thẩm và đình 

chỉ vụ án. Việc hủy Bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án không phải do lỗi của cấp 
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sơ thẩm, không thuộc trường hợp oan sai, nên bị cáo không được yêu cầu bồi 

thường thiệt hại theo trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.   

[3] Lời phát biểu của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ. 

[4] Về án phí: bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 155, Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 51/2023/HS-ST ngày 11 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long. 

Đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thanh H. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TANDTC + VKSNDTC: 02; 
- TANDCC + VKSNDCC: 02; 

- VKSND TVL: 02; 

- TAND H V: 02;                                       

- VKSND + CQĐT H V: 02; 

- CQTHADS +THAHS H V: 02; 

- TG + BC: 02;  

- PHSCAVL: 01; 

- STP: 01; 

- UBND, CA xã T: 02; 

- Lưu VP, P.KTNV, lưu hồ sơ vụ 

án:02.  

 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                   (Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

                    Huỳnh Thị Kiều Duyên 
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